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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	[bookmark: _Hlk533147799]BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 
“DÊ HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH”

	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Thông tin chủ đơn
Tên chủ đơn:	
Đại diện: .................................................................Chức vụ: .................................................
Địa chỉ:	
Điện thoại:	E-mail:	
Số đơn: 	Ngày nộp đơn	
2. Địa điểm sản xuất, kinh doanh được kiểm tra
	
	
3. Thành phần Tổ thẩm định: 
	Họ và tên 
	Đơn vị công tác
	Chức danh trong Tổ thẩm định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	II. CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC TỔ THẨM ĐỊNH THỰC HIỆN
(Tổ thẩm định sử dụng bảng này, kết hợp với các chỉ tiêu chứng nhận và phương pháp chứng nhận quy định tại Phụ lục III và IV kèm theo Quy chế sử dụng NHCN tiến hành kiểm tra, đánh giá)

	A. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT DÊ TƯƠI (CHƯA QUA CHẾ BIẾN)

	I. VỀ NGUỒN GỐC

	STT
	Chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Có
	Không
	

	1
	Thuộc giống dê Boer hoặc Bách Thảo
	[   ]
	[   ]
	

	2
	Độ tuổi: từ 3 - 9 tháng (không kể thời gian nằm trong bụng mẹ)
	[   ]
	[   ]
	

	3
	Được nuôi và sinh sống liên tục trên phạm vi địa bàn được thể hiện tại Bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”, và xuất phát từ vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc được chứng nhận VietGAHP.
	[   ]
	[   ]
	

	II. CÁC TIÊU CHÍ VỀ CẢM QUAN SẢN PHẨM

	STT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Đạt
	Không
	

	1
	Trạng thái (thịt sống)
	Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất, mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt; thịt mềm, vân thịt khá đều đến đều, có độ bóng, độ sáng, có mỡ giắt xen giữa các sợi cơ hoặc chỉ có ở dạng vết (rất ít)
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt.

	2
	Màu sắc (thịt sống)
	Có mùi đặc trưng, không có mùi lạ, thoang thoảng mùi thảo mộc hoặc không có mùi tanh hoặc có mùi tanh nhẹ
	[   ]
	[   ]
	

	3
	Mùi (thịt sống)
	Có mùi đặc trưng, không có mùi lạ, thoang thoảng mùi thảo mộc hoặc không có mùi tanh hoặc có mùi tanh nhẹ
	[   ]
	[   ]
	

	4
	Mùi (thịt luộc)
	Có mùi thơm, đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ
	[   ]
	[   ]
	

	5
	Vị (thịt luộc)
	Có vị ngọt, đặc trưng của sản phẩm, không có vị lạ không có đến có vị béo nhẹ
	[   ]
	[   ]
	

	III. CÁC TIÊU CHÍ VỀ THÀNH PHẦN LÝ HÓA[footnoteRef:1] [1:  Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT] 


	Chỉ tiêu
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Phản ứng định tính hydro sulfua (H2S)
	Âm tính
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Hàm lượng amoniac
	≤ 35 mg/100g
	[   ]
	[   ]
	

	Đối với giống dê Boer
	

	Ẩm độ
	71,3 - 73,90 %;
	[   ]
	[   ]
	

	Độ pH
	5,84 - 6,07
	[   ]
	[   ]
	

	Năng lượng
	105 - 136 kcal/100g
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng protein
	≥ 19,2 %;
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng lipit
	≤ 6,56 %
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng khoáng tổng số
	≥ 142 mg/kg
	[   ]
	[   ]
	

	Đối với giống dê Bách Thảo
	

	Ẩm độ
	70,3 - 72,4%;
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Độ pH
	5,97 - 6,11
	[   ]
	[   ]
	

	Năng lượng
	131 kcal/100g
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng protein
	19,7 %;
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng lipit
	5,75 %;
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng khoáng tổng số
	≥ 140 mg/kg
	[   ]
	[   ]
	

	III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM[footnoteRef:2] [2:  Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT] 


	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Hàm lượng kim loại nặng
	TCVN 7046:2019
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Dư lượng thuốc thú y
	
	[   ]
	[   ]
	

	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	
	[   ]
	[   ]
	

	Chỉ tiêu vi sinh vật
	
	[   ]
	[   ]
	

	Chỉ tiêu ký sinh trùng
	
	[   ]
	[   ]
	

	B. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊ DÊ THUI

	I. VỀ NGUỒN GỐC

	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Có
	Không
	

	1
	Thuộc giống dê Boer hoặc Bách Thảo
	[   ]
	[   ]
	

	2
	Độ tuổi: ≥ 10 tháng (không kể thời gian nằm trong bụng mẹ)
	[   ]
	[   ]
	

	3
	Được nuôi và sinh sống liên tục trên phạm vi địa bàn được thể hiện tại Bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”, và xuất phát từ vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc được chứng nhận VietGAHP
	[   ]
	[   ]
	

	II. CÁC TIÊU CHÍ CẢM QUAN

	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Trạng thái
	Đặc trưng cho sản phẩm, phần da khô ráo, phần thịt chín vừa, không bị khô; thịt khá mềm đến mềm, vân thịt khá đều đến đều, có độ bóng, có độ sáng, có mỡ giắt xen giữa các sợi cơ hoặc chỉ có ở dạng vết (rất ít)
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Màu sắc
	Đặc trưng cho sản phẩm, thịt có màu đỏ hồng đến nâu nhạt và nâu đất
	[   ]
	[   ]
	

	Mùi
	Đặc trưng cho sản phẩm, không có mùi lạ, không có đến có thoang thoảng mùi thảo mộc
	[   ]
	[   ]
	

	Vị
	Đặc trưng cho sản phẩm, không có vị lạ, không có hoặc có vị béo
	[   ]
	[   ]
	

	Tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường
	Không được có
	[   ]
	[   ]
	

	III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ THÀNH PHẦN LÝ HÓA[footnoteRef:3] [3:  Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT
] 


	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Hàm lượng amoniac
	[bookmark: _Hlk196137853]≤ 40 mg/100g
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Trị số peroxide
	≤ 120 meq/kg
	[   ]
	[   ]
	

	Đối với giống dê Boer
	

	Ẩm độ
	65,3 - 67,7%
	[   ]
	[   ]
	

	Độ pH
	5,75 - 5,90
	[   ]
	[   ]
	

	Năng lượng
	190 - 193 kcal/100g
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng protein
	≥ 23,65 %
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng lipit
	≤ 9,76 %
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng khoáng tổng số
	156,3 mg/kg
	[   ]
	[   ]
	

	Đối với giống dê Bách Thảo
	

	Ẩm độ
	65,3 - 68,1%;
	[   ]
	[   ]
	

	Độ pH
	5,80 - 5,86
	[   ]
	[   ]
	

	Năng lượng
	182 - 185 kcal/100g
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng protein
	≥ 26,9%
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng lipit
	 ≤ 8,14%
	[   ]
	[   ]
	

	Hàm lượng khoáng tổng số
	≥ 172 mg/kg
	[   ]
	[   ]
	

	III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM[footnoteRef:4] [4:  Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT] 


	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Giới hạn tối đa hydrocacbon thơm đa vòng
	TCVN 7049:2020 về Thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt
	[   ]
	[   ]
	Nếu đa số mẫu được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra mà không đáp ứng tiêu chuẩn thì đánh dấu không đạt

	Chỉ tiêu vi sinh vật
	
	[   ]
	[   ]
	

	Phụ gia thực phẩm
	
	[   ]
	[   ]
	

	C. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MUA BÁN THỊT DÊ TƯƠI, THỊT DÊ THUI VÀ NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN CÓ CUNG CẤP SẢN PHẨM THỊT DÊ TƯƠI, THỊT DÊ THUI

	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không
	

	Đăng ký kinh doanh
	Cơ sở kinh doanh có đăng ký kinh doanh và được phép hoạt động cho ngành nghề có liên quan theo quy định pháp luật
	[   ]
	[   ]
	

	An toàn thực phẩm
	Cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
	[   ]
	[   ]
	

	Đối tượng kinh doanh
	Có hoạt động kinh doanh 01 trong các sản phẩm thịt dê tươi (chưa qua chế biến) và thịt dê thui đã được cấp quyền sử dụng NHCN
	[   ]
	[   ]
	

	III. NHÓM CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO
	
	
	
IV.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Kết luận của Tổ thẩm định:
	1. Sản phẩm Thịt dê tươi
	 Đáp ứng

	
	 Không đáp ứng

	2. Sản phẩm Thịt dê thui
	 Đáp ứng

	
	 Không đáp ứng

	3. Dịch vụ mua bán thịt dê tươi/thịt dê thui 
	 Đáp ứng

	
	 Không đáp ứng

	4. Nhà hàng cung cấp sản phẩm thịt dê tươi/thịt dê thui
	 Đáp ứng

	
	 Không đáp ứng


	
	
	
2. Đề nghị khắc phục (nếu có)
	
	
	
	
3. Ý kiến của chủ đơn:	
	
	
	
	
Vấn đề khác:	
	
	
	

               Kết quả kiểm tra, đánh giá đã được đọc lại cho Tổ thẩm định, chủ đơn/đại diện chủ đơn cùng nghe và thống nhất xác nhận kết quả. Kết quả làm việc được lập thành 02 bản, có nội dung như nhau, 01 bản Tổ thẩm định giữ, 01 bản lưu tại cơ sở được kiểm tra.

	Chủ đơn/Đại diện chủ đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



	Đại diện Tổ thẩm định
(Ký và ghi rõ họ tên)








2




